
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CÔNG DÂN 12 

 

I. Trắc nghiệm khách quan: 

MÃ ĐỀ 121 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án B A D A B A A B C A A D C D 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án B C B D A C C A C B B C C C 

Tự luận: 

 

…………………..Hết………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Ông B và chị S cùng vi phạm pháp luật hình sự và kỷ luật 

Cụ thể:  

Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ cùng công tác tại sở X.  ông B cùng chị S 

vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng 

Như vậy, ông B và chị S vi phạm hình sự được quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015 

về tội vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách Nhà nước. cho nên ông B và 

chị S phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải chịu trách nhiệm kỷ luật vì ông B, chị S 

cùng làm tại Sở X. 

1.0 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

1.0 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

 

 

0.5 

 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 

MÃ ĐỀ 122 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án D B B A C A C B B A C C B C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án A A A B A D D C D C A B C C 

Tự luận: 

 

…………………..Hết………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Anh H, anh D và chị B cùng vi phạm pháp luật hành chính 

Cụ thể:  

- Anh H sử dụng thẻ bảo hiểm  y tế của người khác và ném chất thải làm bẩn tường nhà chị 

C 

- Anh D cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình. 

- Chị B gây rối tại trụ sở cơ quan chị C. 

 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 

 

0.5 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 

MÃ ĐỀ 123 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án A A A B A D D C D C A B C C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án B D B A C A C B B A C C B C 

Tự luận: 

 

…………………..Hết………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Ông B và chị S cùng vi phạm pháp luật hình sự và kỷ luật 

Cụ thể:  

Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ cùng công tác tại sở X.  ông B cùng chị S 

vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng 

Như vậy, ông B và chị S vi phạm hình sự được quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015 

về tội vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách Nhà nước. cho nên ông B và 

chị S phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải chịu trách nhiệm kỷ luật vì ông B, chị S 

cùng làm tại Sở X. 

1.0 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

1.0 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

 

 

0.5 

 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

 

MÃ ĐỀ 124 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án C A C B B C C C A C B A D A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án B A A B C A A D C D B C   B D 

Tự luận: 

 

…………………..Hết………………… 

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ 125 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án B A A C C B A B C A C C C C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án C B C B A D D A D A D A D A 

Tự luận: 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Anh H, anh D và chị B cùng vi phạm pháp luật hành chính 

Cụ thể:  

- Anh H sử dụng thẻ bảo hiểm  y tế của người khác và ném chất thải làm bẩn tường nhà chị 

C 

- Anh D cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình. 

- Chị B gây rối tại trụ sở cơ quan chị C. 

 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Ông B và chị S cùng vi phạm pháp luật hình sự và kỷ luật 

Cụ thể:  

1.0 



 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ 126 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án B A C A C C C C C A D D D D 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án A C B B A C C B B D A A A A 

Tự luận: 

Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ cùng công tác tại sở X.  ông B cùng chị S 

vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng 

Như vậy, ông B và chị S vi phạm hình sự được quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015 

về tội vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách Nhà nước. cho nên ông B và 

chị S phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải chịu trách nhiệm kỷ luật vì ông B, chị S 

cùng làm tại Sở X. 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

1.0 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

 

 

0.5 

 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Anh H, anh D và chị B cùng vi phạm pháp luật hành chính 

Cụ thể:  

- Anh H sử dụng thẻ bảo hiểm  y tế của người khác và ném chất thải làm bẩn tường nhà chị 

C 

- Anh D cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình. 

- Chị B gây rối tại trụ sở cơ quan chị C. 

 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

 

 - Hình thức vi phạm của anh K: 0.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃ ĐỀ 127 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án A C B B A C C B B D A A A A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án B A C A C C C C C A D D D D 

Tự luận: 

 

 

 

2 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

 

 

0.5 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Ông B và chị S cùng vi phạm pháp luật hình sự và kỷ luật 

Cụ thể:  

Ông B là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ cùng công tác tại sở X.  ông B cùng chị S 

vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng 

Như vậy, ông B và chị S vi phạm hình sự được quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015 

về tội vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách Nhà nước. cho nên ông B và 

chị S phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải chịu trách nhiệm kỷ luật vì ông B, chị S 

cùng làm tại Sở X. 

1.0 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

1.0 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

 

 

0.5 

 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 



MÃ ĐỀ 128 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ. án C C A C C B C B A D D A D A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ. án D A D A B A A C C B A B C A 

 

Tự luận: 

 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 a. Anh H, anh D và chị B cùng vi phạm pháp luật hành chính 

Cụ thể:  

- Anh H sử dụng thẻ bảo hiểm  y tế của người khác và ném chất thải làm bẩn tường nhà chị 

C 

- Anh D cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình. 

- Chị B gây rối tại trụ sở cơ quan chị C. 

 

b. Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật: 

- Là hành vi trái pháp luật. 

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

- Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. 

- Hành vi của ông B và chị S đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên. 

 

 

 

 

2 

- Hình thức vi phạm của anh K: 

+ Thi hành pháp luạt: Không nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

+ Tuân thủ pháp luật: đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (Làm những điều pháp luật cấm) 

- Nếu tham gia hoạt động kinh doanh em sẽ:  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh: Nộp thuế đúng quy định 

của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không kinh doanh hàng 

giả,, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

0.5 

 

 

0.5 

 

 


